

[bookmark: _Hlk104570481]CHƯƠNG 2: BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN (10 tiết)
BÀI 7:  XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI THÀNH PHẦN VÀ MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA HỢP CHẤT TRONG MỘT CHU KÌ (1 tiết) 

I. MỤC TIÊU
1. Năng lực chung
– Tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực tìm hiểu về xu hướng biến đổi thành phần và một số tính chất của hợp chất trong một chu kì.
– Giao tiếp và hợp tác: Hoạt động nhóm và cặp đôi một cách hiệu quả theo đúng yêu cầu của GV, đảm bảo các thành viên trong nhóm đều được tham gia và trình bày báo cáo.
– Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thảo luận với các thành viên trong nhóm, liên hệ thực tiễn nhằm giải quyết các vấn đề trong bài học và cuộc sống.
2. Năng lực hoá học
Nhận thức hoá học: 
– Trình bày được thành phần và nhận xét xu hướng biến đổi thành phần của các oxide và hydroxide theo chu kì.
– Viết được công thức hoá học của oxide và hydroxide (ứng với hoá trị cao nhất).
– Nhận xét được xu hướng biến đổi tính acid - base của các oxide và hydroxide theo chu kì.
– Viết được phương trình hoá học minh hoạ phản ứng của oxide với nước và phản ứng của muối với dung dịch acid.
Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hoá học: 
– Quan sát video thí nghiệm oxide Na2O, MgO, P2O5 tác dụng với nước từ đó viết PTHH giải thích hiện tượng hoá học.
– Tiến hành được thí nghiệm ( hoặc quan sát video thí nghiệm) phản ứng của muối với dung dịch axit ( phản ứng của dung dịch Na2CO3 với dung dịch HNO3), quan sát hiện tượng hoá học, viết phương trình hoá học và so sánh độ mạnh yếu giữa hai acid HNO3 và H2CO3.
Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: 
– Vận dụng kiến thức so sánh tính acid - base của các oxide và hydroxide dựa vào vị trí của nguyên tố tạo nên chúng trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học. 
3. Phẩm chất
– Có trách nhiệm tham gia tích cực hoạt động nhóm và cặp đôi phù hợp với khả năng của bản thân.
– Cẩn thận, khách quan, trung thực và thực hiện an toàn trong quá trình làm thí nghiệm.
– Có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá và học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
– Dụng cụ và hóa chất: (4 bộ/lớp):
Dụng cụ và thiết bị: Cốc thuỷ tinh 50 ml, ống nghiệm, đũa thuỷ tinh, giá đỡ, khay.
Hoá chất: Dung dịch Na2CO3 (sodium carbonate), dung dịch HNO3 acid
– Bảng đánh giá, bảng kiểm.
– Phiếu học tập, phiếu hướng dẫn thí nghiệm.

PHIẾU HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM
	TT
	Thí nghiệm
	Cách tiến hành
	Hiện tượng
	Phương trình hoá học

	1
	Phản ứng của dung dịch muối với dung dịch acid.

	 Thêm từng giọt dung dịch Na2CO3 vào ống nghiệm chứa dung dịch HNO3. Quan sát hiện tượng thu được và viết PTHH.

	
	

	
	So sánh độ mạnh, yếu giữa hai acid HNO3 và H2CO3:
……………………………………….




	PHIẾU HỌC TẬP 
Câu 1:  X là nguyên tố hoá học thuộc nhóm VIA trong bảng tuần hoàn. 
Công thức oxide cao nhất của X là
A. XO.                       B. XO3.                      C. XO2.                      D. X2O.             
Câu 2: Trong các chất dưới đây, chất nào có tính acid yếu nhất?
A. H2SO4.                  B. HClO4.                  C. H3PO4.                   D. H2SiO3.
Câu 3:   Dãy gồm các chất có tính base tăng dần là
A. Al(OH)3, Mg(OH)2, NaOH.
B. NaOH, Mg(OH)2, Al(OH)3.
C. Mg(OH)2, Al(OH)3, NaOH.
D. Al(OH)3, NaOH, Mg(OH)2.
Câu 4:  Những đại lượng và tính chất nào của nguyên tố hoá học cho dưới đây không biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử?
A. Tính kim loại và phi kim.
B. Tính acid – base của các hydroxide.
C. Khối lượng nguyên tử.
D. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử.
Câu 5:  Nguyên tố X thuộc nhóm VA trong bảng tuần hoàn. Biết % về khối lượng của oxi trong oxide cao nhất của X là 56,34%. Nguyên tử khối của X là 
A. 14.  	B. 31.                         C. 32. 	D. 52.

	


III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
A. KHỞI ĐỘNG BÀI DẠY
Hoạt động 1: Khởi động
a) Mục tiêu: Giới thiệu về phản ứng hoá học thể hiện tính chất acid - base của các oxide và hydroxide từ đó tạo hứng thú để HS tìm hiểu tính chất acid - base và xu hướng biến đổi của các oxide và hydroxide.
b) Nội dung: HS vận dụng kiến thức hoá học giải thích hiện tượng thực tế.
c) Sản phẩm: Các câu trả lời của HS. 
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Nhiệm vụ học tập: 
– HS giải thích hiện tượng thực tế tại sao không dùng chậu nhôm để đựng nước vôi tôi.
	HS nhận nhiệm vụ.

	Thực hiện nhiệm vụ: 
HS vận dụng kiến thức hoá học đã biết để giải thích và viết PTHH.
Gợi ý cho HS về các phản ứng xảy ra, GV hướng dẫn HS viết các PTHH.
GV đặt vấn đề vào bài mới.
	– HS xung phong phát biểu sau mỗi gợi ý.
 
– GV ghi nhận các ý kiến của HS và giới thiệu bài học.

	Kết luận:
GV đưa ra vấn đề vào bài: Vậy bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu  về thành phần và một số tính chất của oxide và hydroxide và xu hướng biến đổi trong một chu kỳ .
	


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI 
I. THÀNH PHẦN CỦA CÁC OXIDE VÀ HYDROXIDE
Hoạt động 2: Tìm hiểu về thành phần của các oxide và hydroxide 
a) Mục tiêu: 
 – Hoạt động nhóm và cặp đôi một cách hiệu quả theo đúng yêu cầu của GV, đảm bảo các thành viên trong nhóm đều được tham gia và trình bày báo cáo.
   – Trình bày được sự biến đổi thành phần của oxide và hydroxide trong một chu kì, từ đó vận dụng vào trả lời câu hỏi cuối mục I sgk.
 b) Nội dung:
- HS nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi và rút ra kết luận.
 c) Sản phẩm: 
	- HS nhận xét thành phần của các oxide và hydroxide, làm bài tập vận dụng.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Nhiệm vụ học tập: 
Thảo luận trả lời câu hỏi:
+ Hóa trị cao nhất của các nguyên tố nhóm A trong hợp chất với oxygen có đặc điểm gì?
+ Nhận xét về thành phần của các các oxide và hydroxide trong một chu kỳ? 
	HS nhận nhiệm vụ.

	Thực hiện nhiệm vụ 1: 
– GV quan sát, hướng dẫn học sinh.


	–  HS thảo luận cặp đôi và hoàn thiện kết quả theo hướng dẫn của GV.
–  Các cặp nộp kết quả hoạt động.
–  Đại diện trình bày kết quả, bổ sung.

	Kết luận: – GV phân tích làm rõ kiến thức cần đạt: 
+ Hóa trị cao nhất của các nguyên tố nhóm A trong hợp chất với oxygen tăng từ I đến VII khi đi từ trái qua phải trong một chu kì ( trừ chu kì 1 và nguyên tố fluorine ở chu kì 2), do đó thành phần của các oxide và hydroxide có sự lặp lại theo chu kì.

	Thực hiện nhiệm vụ 2: Hoàn thành câu hỏi cuối mục I trong sgk.
 
	–  HS thảo luận cặp đôi và hoàn thiện kết quả theo hướng dẫn của GV.
–  Các cặp nộp kết quả hoạt động.
–  Đại diện nhóm trình bày kết quả, nhóm khác bổ sung.

	GV chữa bài cho HS
Gallium thuộc nhóm IIIA  Ga có hóa trị cao nhất là III
  Oxide: Ga2O3; hydroxide: Ga(OH)3
Selenium thuộc nhóm VIA  Se có hóa trị cao nhất là VI
  Oxide: SeO3; hydroxide: H2SeO4



II. TÍNH CHẤT CỦA OXIDE VÀ HYDROXIDE
Hoạt động 3: Tìm hiểu tính chất của oxide và hydroxide
a) Mục tiêu: 
– Hoạt động nhóm hiệu quả theo đúng yêu cầu của GV, đảm bảo các thành viên trong nhóm đều được tham gia và trình bày báo cáo.
    – Viết được các phương trình giải thích được hiện tượng hoá học trong thí nghiệm. HS làm được thí nghiệm dung dịch Na2CO3 với dung dịch HNO3, quan sát hiện tượng, viết PTHH giải thích và so sánh độ mạnh yếu giữa hai acid HNO3 và H2CO3.
  – So sánh được tính acid – base của các oxide và các hydroxide tương ứng.
b) Nội dung:
Từ việc giải thích hiện tượng hoá học, kết hợp với vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn HS nhận xét và so sánh tính chất acid – base của các oxide và các hydroxide của các nguyên tố tương ứng.
c) Sản phẩm: 
– Trả lời các câu hỏi. 
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Nhiệm vụ học tập: 
– HS nghiên cứu SGK, thảo luận nhóm 4-6 trả lời câu hỏi.
- HS làm thí nghiệm dung dịch Na2CO3 với dung dịch HNO3.
HS làm thí nghiệm theo nhóm và trả lời câu hỏi SGK.
	HS nhận nhiệm vụ.

	Thực hiện nhiệm vụ 1: HS trả lời câu hỏi:
1. Viết PTHH của các phản ứng trong thí nghiệm
2. So sánh tính acid –base của các oxide và các hydroxide
3. Nhận xét về sự biến đổi điện tích hạt nhân nguyên tử của các nguyên tố trong thí nghiệm theo chu kì, xu hướng biến đổi tính acid – base của các oxide và các hydroxide theo chu kì.
+ Na2O tan hoàn toàn trong nước, quỳ tím chuyển sang màu xanh đậm: 
Na2O + H2O  2NaOH
+ MgO tan một phần trong nước, quỳ tím chuyển màu xanh nhạt:
MgO + H2O  Mg(OH)2
+ P2O5 tan hoàn toàn trong nước, quỳ tím chuyển sang màu đỏ:
P2O5 + 3H2O  2H3PO4  
2.
+  Na2O có tính base mạnh (basic oxide) khi tác dụng với nước tạo NaOH có tính base mạnh.
+ MgO có tính base (basic oxide) khi tác dụng với nước tan một phần tạo Mg(OH)2 có tính base.
+ P2O5 có tính acid (acidic oxide) khi tác dụng với nước tạo H3PO4 có tính acid.    

	–  HS thảo luận cặp đôi và hoàn thiện kết quả theo hướng dẫn của GV.
–  Các cặp nộp kết quả hoạt động.
–  Đại diện nhóm trình bày kết quả, nhóm khác bổ sung.

	Thực hiện nhiệm vụ 2: Thực hiện thí nghiệm dung dịch Na2CO3 với dung dịch HNO3.
Chia lớp thành các nhóm (khoảng 5 - 6 HS/nhóm). Yêu cầu HS thực hiện thí nghiệm  và thực hiện các nội dung sau:

1. Nêu hiện tượng hoá học xảy ra. 
2. Viết PTHH.
3. So sánh độ mạnh, yếu giữa acid HNO3 và H2CO3.
   
- GV Nhận xét kết quả của các nhóm, giải thích thêm (nếu cần).


	1.  Các nhóm thực hiện thí nghiệm theo phiếu hướng dẫn và dụng cụ, hóa chất đã chuẩn bị sẵn.
2. HS thảo luận và hoàn thiện kết quả theo hướng dẫn.
3. Ghi hiện tượng, giải thích, viết PTHH và kết luận vào phiếu chung của nhóm.
4. Các nhóm nộp kết quả hoạt động của nhóm, tự đánh giá theo bảng kiểm và báo cáo kết quả tự đánh giá.
5. Đại diện nhóm trình bày kết quả hoạt động và kết quả đánh giá, các nhóm khác bổ sung.

	Kết luận: – GV phân tích làm rõ kiến thức cần đạt:
Hiện tượng: Sủi bọt khí không màu
PTHH:
Na2CO3 + 2HNO3  2NaNO3 + CO2 + H2O
HNO3 đẩy được CO32- ra khỏi muối. 
  Tính acid HNO3 > H2CO3.
KL : Trong một chu kì, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, tính base của oxide và hydroxide tương ứng giảm dần, đồng thời tính acid của chúng tăng dần.


Hoạt động 4: LUYỆN TẬP 
a) Mục tiêu: Tái hiện và vận dụng những kiến thức đã học trong bài. 
b) Nội dung: Câu hỏi luyện tập trong phiếu học tập. GV thực hiện cho HS trả lời câu hỏi bằng trò chơi trên Kahoot.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của các câu hỏi trong phiếu học tập.
d) Tổ chức thực hiện:
- HS hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi bằng cách giơ bảng hay chọn đáp án trên Kahoot ở điện thoại.
- GV nhận xét và có thể tổng kết điểm.
C. DẶN DÒ 
– Làm bài tập SGK, SBT.
– Chuẩn bị bài mới trước khi lên lớp. 
D. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN
1. GV có thể sử dụng công cụ sau để đánh giá năng lực thực hành của HS bằng cách đánh dấu  vào bảng sau:
Bảng 1. Bảng kiểm đánh giá năng lực thực hành của HS
Họ tên học sinh: ………………………..Nhóm học sinh: ……………………..
	Các tiêu chí
	Có
	không

	Chuẩn bị mẫu vật, dụng cụ đạt yêu cầu của bài thí nghiệm
	
	

	Nêu được các câu hỏi thí nghiệm. 
	
	

	Nêu được các giả thuyết thí nghiệm
	
	

	Thực hiện được các bước thí nghiệm
	
	

	Thực hiện được các thao tác thí nghiệm thành thạo
	
	

	Ghi chép quá trình thí nghiệm đầy đủ
	
	

	Giải thích kết quả thí nghiệm rõ ràng
	
	

	Rút ra kết luận chính xác
	
	


[bookmark: _Hlk75322990]2. Bảng 2. Bảng đánh giá theo tiêu chí năng lực thực hành của HS (rubric).     
	[bookmark: _Hlk76049461]Tiêu chí
	Mức 3
	Mức 2
	Mức 1

	1. Hình thành giả thuyết
	Giả thuyết đúng, chính xác.
	Giả thuyết liên quan với thực nghiệm nhưng chưa chính xác.
	Không đề xuất giả thuyết hoặc có giả thuyết nhưng không liên quan đến thí nghiệm.

	2. Thuyết kế  thí nghiệm  chính xác
	Thiết kế  thí nghiệm chính xác, khoa học
	Thuyết kế được  thí nghiệm  nhưng chưa chính xác.
	Không thuyết kế được  thí nghiệm.

	3. Phân tích dữ liệu
	Phân tích dữ liệu chính xác.
	Phân tích dữ liệu không liên quan đến giả thuyết.
	Không phân tích được dữ liệu.

	4. Giải thích, viết PTHH
	Chủ động giải thích và viết được PTHH đúng.
	Chưa giải thích và viết PTHH đúng.
	Chưa giải thích và viết PTHH chưa đúng,  cần sự giúp đỡ của GV.


Bảng 3. Đánh giá năng lực thực hành của HS.
Họ tên học sinh: ………………………..Nhóm học sinh: ……………………..
Mức 1: 1 điểm Mức 2: 2 điểm; Mức 3: 3 điểm
	Tiêu chí
	Mức 3
	Mức 2
	Mức 1

	1. Hình thành giả thuyết
	
	
	

	2. Thuyết kế  thí nghiệm  chính xác
	
	
	

	3. Phân tích dữ liệu
	
	
	

	4. Giải thích, viết PTHH
	
	
	


3. 





GV có thể sử dụng các công cụ sau để đánh giá năng lực hợp tác của HS khi làm việc nhóm
PHIẾU ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN KHI LÀM VIỆC NHÓM
( Do các thành viên trong nhóm tự đánh giá)
Họ và tên: 	………………………………………. Thuộc nhóm:  ………………………..
	Tiêu chí 
	Yêu cầu cần đạt
	Có/Không

	
	
	   Có 
	Không 

	1
	Có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong nhóm hay không? 
	 
	 

	2
	Cá nhân học sinh có tích cực khi tiếp nhận nhiệm vụ học tập hay không? 
	 
	 

	3
	Có hoàn thành nhiệm vụ bản thân theo sự phân công của nhóm hay không? 
	 
	 

	4
	Có chủ động hỗ trợ các bạn khác trong nhóm hay không 
	 
	 

	5
	Sự hợp tác giữa các học sinh trong nhóm có tích cực hay không? 
	 
	 

	6
	Thời gian hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân trong nhóm có đảm bảo theo yêu cầu của nhóm hay không? 
	 
	 

	7
	Có sản phẩm theo yêu cầu đề ra hay không? 
	 
	 

	8 
	Thời gian hoàn thành sản phẩm của nhóm có đảm bảo đúng thời gian hay không? 
	 
	 


PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÀI BÁO CÁO CỦA CÁC NHÓM
Tên nhóm: ........................................Số lượng thành viên: ............... 
Quy điểm Mức độ 1 = 1 điểm; Mức độ 2 = 2 điểm; Mức độ 3 = 3 điểm 
	Tiêu chí
	Yêu cầu cần đạt
	
	Mức độ

	
	
	1 
	
	2 
	3 

	Bố cục
	1 
	Tiêu đề rõ ràng, hấp dẫn người xem 
	 
	
	 
	 

	
	2 
	Cấu trúc mạch lạc, logic 
	 
	
	 
	 

	
	3 
	Nội dung trình bày hợp lý 
	 
	
	 
	 

	Nội dung
	4 
	Nội dung chính xác, rõ ràng, khoa học, sáng tạo 
	 
	
	 
	 

	
	5 
	Có sự liên kết giữa các nội dung với nhau 
	 
	
	 
	 

	
	6 
	Có liên hệ với thực tiễn 
	 
	
	 
	 

	
	7 
	Có sự kết nối với kiến thức đã học 
	 
	
	 
	 

	
	8 
	Mức độ hoàn thành sản phẩm 
	 
	
	 
	 

	Lời nói, cử chỉ
	9 
	Phong cách thuyết trình (giọng nói rõ ràng, trôi chảy,… ) 
	 
	
	 
	 

	
	10 
	Tốc độ trình bày vừa phải, hợp lí 
	 
	
	 
	 

	
	11 
	Ngôn ngữ diễn đạt dễ hiểu, phù hợp 
	 
	
	 
	 

	
	12 
	Thể hiện được cảm hứng, sự tự tin, nhiệt tình khi trình bày 
	 
	
	 
	 

	
	13 
	Có sự tương tác với người tham dự trong quá trình thuyết trình 
	 
	
	 
	 

	Khả năng sáng tạo
	14 
	Thiết kế sáng tạo, màu sắc hài hòa, thẩm mĩ cao 
	 
	
	 
	 

	
	15 
	Màu chữ, cỡ chữ hợp lý 
	 
	
	 
	 

	
	16 
	Hình ảnh dễ nhìn, dễ đọc 
	 
	 
	 

	Tổ chức, tương tác
	17 
	Cách dẫn dắt vấn đề thu hút sự chú ý của người dự 
	 
	 
	 

	
	18 
	Có phối hợp giữa nhiều thành viên 
	 
	 
	 

	
	19 
	Trả lời các câu hỏi thắc mắc của các nhóm khác 
	 
	 
	 

	
	20 
	Phân bố thời gian hợp lí 
	 
	 
	 


 Điểm trung bình …………..(Cộng tổng điểm chia cho 20) 
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